TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4613:1988
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – KÍ HIỆU QUY ƯỚC VÀ THỂ HIỆN BẢN VẼ
System of documents for building design – steel structures – conventional symbols and representation on drawings

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2234:1977: tài liệu thiết kế – thiết lập bản vẽ kết cấu thép.

1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuản này áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế.

1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 2: 1974; TCVN 12:1974 "tài tiệu thiết kế"; TCVN95:1963 ”bulông”; TCVN1091:1975 ”hàn”:TCXD 09:1972 ”tiêu chuẩn thiết kế. Kết cấu thép” và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

1.3. Những kí hiệu quy ước chung về loại vật liệu thép và các dạng liên kết trong kết cấu thép được trình bày trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu không có trong bảng này thì phải chú thích trên bản vẽ
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Clui thich : Cho cdac danh muc tit N*-11 dén N'-22
- Chi ding thé hi¢n vi tri khoan 16, I6 bulong va dinh tin
= Kich thudc cac ki hiéu vé theo ti 16 cia bin vé nhung duong kinh cdc 16 khong duoc vé nhé
hon tit 1,5 dén 2mm. D6i véi 16 ghi kich thudc thong thiy déi voi bulong va dink tin -ghi kich
thude dau dinh.
= Néu ti l¢ hoge kich thitde bin ve qua nhé khong dii thé hién cac ki hiéu 16 tron thi c6 thé thay
the bang cdc ki hiéu 16 khoan (ki hi¢u N'-11) 6 nhitng vi tri tuong iing.
= Trén hinh chiéu canh va I8 theo chiéu doc truc dinh bulong, va dinh tan dudc thé hién bang mot
nét manh ngan tuong ung véi truc dinh.
= Néu nhing 16 can gia cong trude khi lap rdp két cdu thi phdi the hicn ré duong kinh 16, duong
kinh bulong v dinh tan. Néu 16 khoan dugc gia cong khi ldp rép thi chi can ghi duong kinh (6,
- D6i vdi ki hiéu N°-16 cdp chinh xdic duoc ghi ngay trong vong tron, con s6 chi ghi kich thitde la
dung kinh cic vong tron.
= Cdc ki hiéu bang chit ghi trén hinh vé trong bing nay phdi thay bang s6 trén ban ve thue.
nhitng chit nay thé hién cac gia tri sau :
a= Chiéu rong canh thép chit T, canh ciia mat cdt thép kich thicde lon cia 16 6 van ; don vi do
bang mm.
0= Chiéu rong canh lon cia thep géc khong deu canh ; don vi do bang mm.
o= Chitu rong canh cia thep goc deu canh : chicu rong canh ngén ciia thép géc khong déu canh :
chiéu cao canh ding ciia thép chit T ; kich thude nho hon (chidu day: cia mat cat ngang cia
thep bang thep ddi, thép tim (riéng thep li thuong ki higu la (5) kich thudc truc ngan cua 16 6
van don vi do bang mm.
d= Duong kinh thép tron. dieong kinh 16 khoan hode I8 doa cia chi tict duoc gia cong co khi ; don
vi do bang mm.
d- Chiéu day canh thép goc ; don vi do bang mm.
h= Chiéu réng cia mat cdl ngang thép bang, thép dai, thép tam, thep ld ; don vi do bang mm.
N- S6 hiéu hode kich thudc thép hinh thec loqi
n= S6 ligng mot logi thép hinh hodc kich thudc trong mat cat
m= Cap chinh xdc khi gia cong co khi
= Duong Linh cic vong tron danh so ki hiéu cae bo phan va chi tict bang 6 dén Smm.





2. Quy định về thể hiện bản vẽ
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Chii thich : Cho cac muc tit N°-1 dén N°-10

- Nhing ki hiéu nay chi ding dé thé hign mat cat theép kinh hoge mt cat cdu kién.

- Cée kich thudc (a, b, B, h) va <6 litong thép hinh, khong nhat thiét phdi thé hién trong moi
truong hop.

- Khi s6 luong cdc tiét dién thép hinh eia cGu kién da duoc thé hién (thi du +J[) thi khong can ghi
86 lugng do.

- Trong nhitng bin vé ti 1é nhé cho phép thé hién thép hinh va thép tim bang mot nét dam,
nhung d6i véi cGu kién dam thép chit I, thép ch U thi phdi thé hicn duong nguyt tron 6 dau
canh mat cat.

12. L8 6 van (bau duc)

13. L8 trdon c6 déu 16m &
mot bén hoac ca hai bén
(dé 14p rép)

4. Dinh tan mi chim
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2.1. Sơ đồ hình học của kết cấu thép được thể hiện ở vị trí làm việc với tỉ lệ nhỏ(1:50; 1:100; 1:200;…) và vẽ ở chỗ rõ nhất trên bản vẽ đầu tiên của kết cấu đó (hình 1).Sơ đồ được vẽ bằng nét liền mảnh tượng trưng cho đường trục của thanh.

Chú thích: trên sơ đồ không cần thể hiện chi tiết ghép nối và phải ghi kích thước tổng quát của kết cấu. Trường hợp cần thiết đối với kết cấu dàn mái, trị số chiều dài thanh – bằng mm, trị số nội lực – bằng kN, được ghi ngay trên sơ đồ và ở từng thanh tương ứng- trị số nội lực ghi dưới, trị số chiều dài ghi trên.

2.2. Nếu kết cấu đối xứng được phép thể hiện sơ đồ 1 nửa kết cấu. Nếu kết cấu không đối xứng phải thể hiện sơ đồ toàn kết cấu

2.3. Tỉ lệ thể hiện bản vẽ kết cáu thép được dùng như sau:

a) Sơ đồ hình học:1:50; 1:100;1:200; 1:500

b) Hình thể hiện cấu tạo:1:20;1:50;1:100

c) Hình thể hiện chi tiết:1:5; 1:10; 1:20; đối với chi tiết quá nhỏ được dùng tỉ lệ

1:1 để thuận tiện cho việc gia công chế tạo.

Trên các hình vẽ của 1 cấu kiện cho phép dùng 2 loại tỉ lệ:

- Tỉ lệ nhỏ(1:50; hoặc 1:100 hoăc 1:200) cho chiều dài các thanh

- Tỉ lệ lớn(1:5 hoặc 1:10 hoặc 1:20) cho kích thước mặt cắt các thanh và chi tiết các nút kết cấu.

2.4. Trên hình vẽ toàn thể 1 cấu kiện phải thể hiện:

- Kích thước chính từng phần và tổng quát tính theo đường trục;

- Chiều dài thanh thép và số thứ tự (đánh số) cho từng cấu kiện thành phần;

- Mặt cắt các thanh thép.

Chú thích: đối với những nút, mắt liên kết cần vẽ chi tiết theo tỉ lệ lớn phải thể hiện tất cả các kích thước, đánh số thứ tự và ghi số thứ tự đó trong vòng tròn có đường kính từ 8 đến 10 mm (vòng tròn nay chia thành 2 nửa – nửa trên ghi số thứ tự của nút, mắt liên kết; nửa dưới ghi số kí hiệu của bản vẽ có nút, mắt liên kết đó). Số kí hiệu của các thanh, các chi tiết kết cấu thép được ghi trong vòng tròn có đường kính từ 6 đến 8 mm. Trong kết cấu có những thanh hoặc chi tiết giống nhau về kích thước và cấu tạo thì ghi cùng số kí hiệu nhưng đối xứng trục vơi nhau thì phải vẽ tách cách cấu tạo, còn trong bảng kê vật liệu thì phải ghi thêm chú thích thuận (T) hoặc nghịch (N) bên cạnh số kí hiệu để tránh nhầm lẫn khi gia công. Đối với những thanh chính tổ hợp nhiều thanh phải vẽ mặt cắt theo đúng kiểu (hình thức) tổ hợp thực tế khi tính toán thiết kế kết cấu.

2.5. Trên bản vẽ kết cấu phải ghi rõ

- Các kích thước cần thiết cho việc gia công sản xuất, thi công lắp dựng;

- Số kí hiệu của các thanh thép, các nút, chi tiết, các cấu kiện;

- Kí hiệu của các cấu kiện, các mặt cấu kiện (dùng các chữ in hoa – thường là chữ đầu của tên cấu kiện – và các chữ A rập để kí hiệu);

- Cường độ chịu kéo, cắt của các loại thép dùng làm kết cấu;

- Số hiệu thép, loại que hàn, cường độ đường hàn, chiều cao, chiều dài đường hàn;

- Cốt cao độ của chân đỉnh cột, đế đèn, đỉnh dầm…;

- Những điểm cần chú ý khi gia công cấu kiện và khi thi công lắp dựng;

- Sự liên quan giữa các tờ bản vẽ.

2.6. Khi thể hiện các kết cấu phức tạp phải vẽ tách một số chi tiết như các nút, các mắt liên kết ba chiều.v.v…Các chi tiết vẽ tách này cũng phải có các hình chiếu, hình cắt, hình khai triển cần thiết để thể hiện rõ các bộ phận phức tạp khó thấy.

2.7. Các bản vẽ kết cấu thép phải có bảng thống kê vật liệu theo hình thức trình bày dưới đây. Nếu kết cấu thể hiện trên nhiều bản vẽ thì bản thống kê vật liệu được ghi ở bản vẽ cuối cùng và thường đặt ngay trên khung tên.

Bảng thống kê các loại thép

	Tên và số lượng cấu kiện
	Số kí hiệu
	Hình dáng kích thước(mm)
	Chiều dài

(m) diện tích (m2)
	Số lượng
	Tổng chiều dài (m) diện tích (m2)

	
	
	
	
	Một cấu kiện
	Toàn bộ cấu kiện
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng phân loại thép

	Loại thép
	
	

	Chiều dài (m) hay diện tích (m2)
	
	

	Trọng lượng (T)
	
	

	Chú thích: Diện tích (m2) đẻ thống kê thép tấm


Phụ lục

1. Bản vẽ kết cấu dàn mái. Ví dụ minh hoạ (hình 2)

2. Các hình vẽ tách những chi tiết kết cấu thép. Ví dụ minh hoạ (hình 3).So với hình chiếu đứng vị trí các hình chiếu khác đặt như sau: nhìn từ trên xuống - đặt ở dưới; nhìn từ dưới lên - đặt ở trên; nhìn từ phải sang - đặt bên phải; nhìn từ trái sang - đặt bên trái. Phía trên mỗi hình chiếu đứng phải đánh dấu bằng một chữ in hoa kèm theo mũi tên chỉ hướng, còn trên hình chiếu kia cũng phải ghi chữ in hoa tương ứng (ví dụ: AA)
3. Kết cấu hỗn hợp thép tròn với thép hình, chủ yếu là thép tròn. Ví dụ minh hoạ (hình4)
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Hình 2
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